
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời 

hạn hiệu 

lực 

GCN 

GPP

1

H19.1

2-

25102

8-

5098

Lê Quốc 

Vĩnh

2723/C

CHN-

D-

SYT-

CT

21/03/22

Sở Y tế 

thành 

phố Cần 

Thơ

Dược sĩ 

đại học
362418167 Nhà thuốc 1391

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 2, khu 

phố 3, 

Phường 

Chơn 

Thành, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10421 10422 19/11/28 Cấp mới

2

H19.1

2-

25110

4-

3634

Nguyễn 

Tấn Dương

10100/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

11/08/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Cử 

nhân 

thực 

hành 

dược 

070201010

607

Quầy thuôc 

Hùng Quế 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Bồn 

Xăng, Xã 

Lộc Quang, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10423 10424 19/11/28 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 39

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2025)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời 

hạn hiệu 

lực 

GCN 

GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

25110

9-

0158

Mai Mỹ 

Duyên

10315/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

30/10/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

036190011

522

Quầy thuốc Tây 

Tường Vi

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 70, 

Phạm Ngọc 

Thạch, ấp 

Thanh 

Tâm, xã 

Thiện 

Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

10425 10426 19/11/28 Cấp mới

4

H19.1

2-

25110

9-

0352

Vũ Thị 

Hương

1544/C

CHN-

D-

SYT-

BP

29/10/18

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

070184001

932

Quầy thuốc số 

32A

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Tiến Hưng 

3, phường 

Bình 

Phước, tỉnh 

Đồng Nai 

10427 18/11/28
đánh giá 

định kỳ

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời 

hạn hiệu 

lực 

GCN 

GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

25110

5-

0660

Nguyễn 

Văn Mạnh

2224/C

CHN-

D-

SYT-

BP

28/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

cấp 

070089002

423

Quầy thuốc 

Hoàng Mạnh

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Thôn Long 

Bình 2, Xã 

Bình Tân, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10428 18/11/28
đánh giá 

định kỳ

6

H19.1

2-

25110

8-

0617

Lương Thị 

Hồng 

Diễm

1008/B

P-

CCHN

D

29/04/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

285085845
Quầy thuốc 

Hồng Diễm 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Hưng 

Long 6, Xã 

Bình Tân, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10429 18/11/28
đánh giá 

định kỳ

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời 

hạn hiệu 

lực 

GCN 

GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

25110

9-

0130

Phạm Thị 

Ngọc

1929/C

CHN-

D-

SYT-

BP

04/06/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

001179033

770

Nhà thuốc Ngọc 

Anh 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Thôn Cây 

Da, Xã Phú 

Nghĩa, Tỉnh 

Đồng Nai

10430 18/11/28
đánh giá 

định kỳ

8

H19.1

2-

25110

3-

0126

NGUYỄN 

THỊ 

NHÀN

1681/C

CHN-

D-

SYT-

BP

25/12/19

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

285276870
Quầy thuốc 

Nguyễn Hoàng 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Thôn Phú 

Vinh, Xã 

Phú Riềng, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10431 18/11/28
đánh giá 

định kỳ

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời 

hạn hiệu 

lực 

GCN 

GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

25103

0-

0917

Kiều Thị 

Diễm

2149/C

CHN-

D-

SYT-

BP

03/10/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

001198024

302

Quầy thuốc 

Diễm Phúc 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Phú 

Vinh, Xã 

Phú Riềng, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10432 18/11/28
đánh giá 

định kỳ

10

H19.1

2-

25111

1-

0690

Võ Thị 

Hồng Nhạn 

4685/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

07/12/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

070194000

862

Quầy thuốc 

Linh Đan 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Bình Điền, 

Phường 

Phước 

Bình, Tỉnh 

Đồng Nai

10433 18/11/28
đánh giá 

định kỳ

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời 

hạn hiệu 

lực 

GCN 

GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

25110

4-

3364

Nguyễn 

Thị Hằng

4980/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

25/09/19

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Dược sĩ 

trung 

cấp 

070195007

518

Quầy thuốc Thu 

Hằng 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Tân 

Hai, Xã 

Lộc Quang, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10434 19/11/28
đánh giá 

định kỳ

12

H19.1

2-

25103

1-

1669

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Trinh

60/BP-

CCHN

D

24/06/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

285541191
Quầy thuốc 

Bình An 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Số 99, ấp 

5A, Xã Lộc 

Tấn, Tỉnh 

Đồng Nai

10435 19/11/28
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời 

hạn hiệu 

lực 

GCN 

GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

25110

4-

4200

TRẦN 

THỊ 

TRANG

1614/C

CHN-

D-

SYT-

BP

28/05/19

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

cấp 

285434566 Quầy thuốc 72
Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 5, Thôn 

Đồng Nơ 2,  

 Xã Tân 

Khai, Tỉnh 

Đồng Nai

10436 19/11/28
đánh giá 

định kỳ

14

H19.1

2-

25111

2-

7340

Phùng 

Dương 

Thủy Tiên 

9916/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

19/05/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075198007

261

Nhà thuốc 

Phòng khám đa 

khoa Ái Nghĩa 

Xuân Lộc 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Khu phố 8, 

Quốc lộ 

1A, Xã 

Xuân Lộc, 

Tỉnh Đồng 

Nai

7483

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

7483/ĐKK

DD-ĐNAI 

cấp ngày 

18/11/2022  

Tổng cộng: 14 cơ sở (03 Nhà thuốc; 11 Quầy thuốc)
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